
PHỤ LỤC 2
RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỪA, THIẾU GIÁO VIÊN THEO CẤP HỌC, MÔN HỌC

(Kèm theo Công văn số           /UBND-VHXH  ngày      tháng 9 năm 2026 của UBND xã Đăk Rve)
1. Giáo dục mầm non

TT Đơn vị/cấp học Nhu cầu theo định mức 
và tổ chức thực tế

Giáo viên 
hiện có Thiếu Thừa Có thể điều 

tiết
Cần tuyển hoặc 

hợp đồng

1 Giáo viên mầm non 54 47 7 0 0 51

Tổng
2. Giáo dục tiểu học

TT Môn học hoặc hoạt 
động giáo dục

Nhu cầu theo định mức 
và tổ chức thực tế

Giáo viên hiện 
có Thiếu Thừa Có thể điều 

tiết
Cần tuyển hoặc 

hợp đồng

1 Giáo viên tiểu học 44 51 0 7 12 0

2 Ngoại ngữ 4 4 0 0 0 0

3 Tin học 1 1 0 0 0 0

4 Giáo dục thể chất 1 1 0 0 0 0

5 Nghệ thuật 2 0 2 0 0 0

6 Môn học hoặc hoạt 
động giáo dục khác 1 1 0 0 0 0

Tổng 53 58 2 7 1 0

1 02 biên chế còn thiếu so với biên chế được giao và 03 hợp đồng theo 70% định mức còn thiếu
2  Biên chế tiểu học chưa tuyển dụng điều chuyển sang cấp THCS cùng trường.



3. Giáo dục trung học cơ sở

TT Môn học hoặc hoạt 
động giáo dục

Nhu cầu theo định mức 
và tổ chức thực tế

Giáo viên hiện 
có Thiếu Thừa Có thể điều tiết Cần tuyển hoặc 

hợp đồng

1 Ngữ văn 7 6 1 0 0 1

2 Toán 7 6 1 0 0 1

3 Ngoại ngữ 5 4 1 0 0 0

4 Khoa học tự nhiên 6 6 1 0 0 13

5 Lịch sử và Địa lí 5 4 1 0 0 1

6 Giáo dục công dân 1 1 0 0 0 0

7 Tin học 3 2 1 0 0 04

8 Công nghệ 2 2 0 0 0 0

9 Giáo dục thể chất 3 3 0 0 0 0

10 Nghệ thuật 4 3 0 0 0 0

11 Môn học khác

Tổng 43 37 6 0 0 4

3 Thừa thiếu cục bộ, thiếu giáo viên môn Sinh học
4 Đã vượt chỉ tiêu biên chế nên không đề xuất hợp đồng.



6. Tổng hợp chung

Cấp học Giáo viên hiện có Tổng nhu cầu Thiếu Thừa Có thể điều tiết Cần tuyển hoặc 
hợp đồng

Mầm non 47 54 7 0 0 55

Tiểu học 55 50 36 8 1 0

Trường Tiểu học và 
THCS Đăk Rve 37 31 2 8 17

Trường PTDTBT TH 
và THCS Đăk Pne 18 19 18 0 0 0

THCS 37 43 6 0 0 4

Trường Tiểu học và 
THCS Đăk Rve 25 29 4 2

Trường PTDTBT TH 
và THCS Đăk Pne 12 14 2 0 0 2

Tổng 139 147 16 8 1 9

Ghi chú: (1) Nhu cầu được xác định theo định mức và yêu cầu tổ chức dạy học thực tế; (2) số giáo viên thiếu và số giáo viên thừa phải xác định 
theo từng môn học, cấp học, cơ sở giáo dục, không bù trừ cơ học trong tổng số chung; (3) số cần tuyển hoặc hợp đồng là số còn thiếu sau khi đã 
xác định khả năng điều tiết, bố trí lại.

5 02 biên chế còn thiếu so với biên chế được giao và 03 hợp đồng theo 70% định mức còn thiếu.
6 Thiếu giáo viên phân môn (nghệ thuật) và 01 giáo viên Tiểu học (có thể điều động trong cùng đơn vị cấp xã).
7 Biên chế tiểu học chưa tuyển dụng điều chuyển sang cấp THCS cùng trường.
8 01 giáo viên Tiểu học (có thể động trong cùng đơn vị cấp xã).
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